
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Xóm Tiền Phong I, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

03/01/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐẠO AN

0108116578

STT Tên ngành Mã ngành

1. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
Chi tiết: 
- Sản xuất trang phục, nguyên liệu sử dụng có thể là bất kỳ loại 
nào có thể được tráng, phủ hoặc cao su hoá; 
- Sản xuất trang phục bằng da hoặc da tổng hợp bao gồm các 
phụ kiện bằng da dùng trong các ngành công nghiệp như tạp dề 
da; 
- Sản xuất quần áo bảo hộ lao động; 
- Sản xuất quần áo khoác ngoài từ vải len, vải đan móc hoặc 
không phải đan móc...cho phụ nữ, nam giới, trẻ em như: áo 
khoác ngoài, áo jac ket, bộ trang phục, quần, váy… 
- Sản xuất quần áo lót hoặc quần áo đi ngủ làm từ vải len, vải 
đan móc, cho nam giới, phụ nữ hoặc trẻ em như: áo sơ mi, áo 
chui đầu, quần đùi, quần ngắn bó, bộ pyjama, váy ngủ, áo blu, 
áo lót, coóc xê... 
- Sản xuất quần áo cho trẻ em, quần áo bơi 
- Sản xuất mũ mềm hoặc cứng; 
- Sản xuất các đồ phụ kiện trang phục khác: tất tay, thắt lưng, 
caravat, lưới tóc, khăn choàng; 
- Sản xuất đồ lễ hội; 
- Sản xuất mũ lưỡi trai bằng da lông thú; 
- Sản xuất giày dép từ nguyên liệu dệt không có đế; 
- Sản xuất chi tiết của các sản phẩm trên. 

1410

2. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220(Chính)

3. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

4. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

5. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐẠO AN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DAO AN PLASTIC JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: DAO AN PLASTIC .,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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6. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Chi tiết: Bán buôn vải; Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, 
ga trải giường, gối và hàng dệt khác; Bán buôn hàng may mặc, 
gồm: - Bán buôn quần áo, kể cả quần áo thể thao, cho đàn ông 
và trẻ em trai; - Bán buôn quần áo, kể cả quần áo thể thao, cho 
phụ nữ và trẻ em gái; - Bán buôn đồ phụ trợ hàng may mặc 
như: khăn quàng cổ, găng tay, tất, cravat...; - Bán buôn hàng 
may mặc bằng da lông, da và giả da; Bán buôn giày dép: Bán 
buôn giày dép bằng mọi loại vật liệu; - Bán buôn quần áo bảo 
hộ lao động

4641

7. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết
- Sản xuất giấy vệ sinh cá nhân và giấy dùng trong gia đình và 
sản phẩm chèn lót bằng xenlulo như: + Giấy vệ sinh; + Khăn 
ăn, giấy ăn, khăn lau; + Băng vệ sinh và khăn lau vệ sinh, tã 
giấy cho trẻ sơ sinh; + Cốc, chén đĩa, khay bằng giấy. 
- Sản xuất các đồ dệt chèn lót và sản phẩm chèn lót như: giấy 
vệ sinh
- Sản xuất giấy viết, giấy in; 
- Sản xuất giấy in cho máy vi tính; 
- Sản xuất giấy tự copy khác; 
- Sản xuất giấy nến và giấy than; 
- Sản xuất giấy phết hồ sẵn và giấy dính; 
- Sản xuất phong bì, bưu thiếp; 
- Sản xuất sổ sách, sổ kế toán, bìa rời, an-bum và các đồ dùng 
văn phòng phẩm tương tự dùng trong giáo dục và thương mại; 
- Sản xuất hộp, túi, túi dết, giấy tóm tắt bao gồm sự phân loại 
đồ dùng văn phòng phẩm bằng giấy; 
- Sản xuất giấy dán tường và giấy phủ tường tương tự bao gồm 
giấy có phủ chất dẻo và giấy dán tường có sợi dệt; 
- Sản xuất giấy lọc và bìa giấy; 
- Sản xuất ống chỉ, suốt chỉ bằng giấy và bìa giấy; 
- Sản xuất khay đựng trứng và các sản phẩm đóng gói khác 
được đúc sẵn; 

1709

8. Dịch vụ đóng gói 8292

9. In ấn 1811
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10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng 
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi);
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
- Bán buôn thiết bị, vật tư tiêu hao trong ngành điện, ngành 
luyện kim và các ngành công nghiệp
- Bán buôn máy móc, thiết bị , phụ tùng máy chưa phân vào 
đâu, chi tiết: máy móc, thiết bị, phụ tùng cho ngành nhựa, 
ngành in công nghiệp và sản xuất bao bì. 
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; 
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường. 
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; 

4659

11. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông 
nghiệp): Bán buôn hoá chất công nghiệp: anilin, mực in, tinh 
dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp, axít và lưu huỳnh,... ; - Bán buôn chất dẻo dạng 
nguyên sinh: Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh: hạt, bột, 
bột nhão; - Bán buôn cao su; - Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt; - Bán 
buôn bột giấy; - Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép: Bán 
buôn phụ liệu may mặc: mex dựng, độn vai, canh tóc, khoá 
kéo...; Bán buôn phụ liệu giày dép: mũ giày, lót giày, đế giày, 
đinh bấm...; - Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim 
loại: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại hoặc phi kim loại, 
nguyên liệu để tái sinh bao gồm thu mua, sắp xếp, phân loại, 
làm sạch những hàng hóa đã qua sử dụng để lấy ra những phụ 
tùng có thể sử dụng lại (ví dụ tháo dỡ ô tô, máy tính, ti vi 
cũ...), đóng gói, lưu kho và phân phối nhưng không thực hiện 
hoạt động nào làm biến đổi hàng hóa. Tuy nhiên những hàng 
hóa được mua bán là những loại còn có giá trị; - Bán buôn 
quần áo đi mưa bằng vải, polyestes, nylon, PVC, PU; - Bán 
buôn các sản phẩm bảo hộ lao động: dày dép, mũ, gang tay, 
kính, mặt nạ, khẩu trang, ủng, … (Trừ quần áo bảo hộ lao 
động)

4669

12. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

13. Hoạt động dịch vụ trồng trọt
(trừ thuốc bảo vệ thực vật)

0161

14. Trồng cây hàng năm khác 0119
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15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Dịch vụ nhận ủy thác xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa.
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.
(Trừ hoạt động đấu giá)

8299

16. Dịch vụ liên quan đến in
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật)

1812

17. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

18. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết:
Bán buôn, bán lẻ và đại lý phụ tùng, các bộ phận phụ trợ của ô 
tô và xe có động cơ khác (Trừ hoạt động đấu giá)

4530

19. Khai thác gỗ 0221

20. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

21. Sửa chữa thiết bị điện 3314

22. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

23. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán 
buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn 
và bộ đèn điện; Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội 
thất tương tự; Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; 
Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao; Bán buôn đồ dùng khác 
cho gia đình chưa được phân vào đâu, gồm: - Bán buôn đồ kim 
chỉ: kim, chỉ khâu...; - Bán buôn ô dù; - Bán buôn dao, kéo; - 
Bán buôn xe đạp và phụ tùng xe đạp; - Bán buôn sản phẩm 
quang học và chụp ảnh (ví dụ: kính râm, ống nhòm, kính lúp); 
- Bán buôn băng, đĩa CD, DVD đã ghi âm thanh, hình ảnh; - 
Bán buôn đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường và đồ trang sức; 
- Bán buôn nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi; Bán 
buôn hàng thủ công mỹ nghệ, hàng lưu niệm.

4649

24. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại; Hoạt 
động Thương mại điện tử

4719

25. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.
Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô.

4932

26. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:  
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô; 

4933
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27. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Việc tổ chức, xúc tiến và/hoặc quản lý các sự kiện, 
như kinh doanh hoặc triển lãm, giới thiệu, hội nghị, có hoặc 
không có quản lý và cung cấp nhân viên đảm nhận những vấn 
đề tổ chức

8230

28. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: 
- Cho thuê máy móc và thiết bị nông lâm nghiệp không kèm 
người điều khiển; 
- Cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng và kỹ thuật dân dụng 
không kèm người điều khiển; 
- Cho thuê máy móc và thiết bị văn phòng không kèm người 
điều khiển;
- Cho thuê thiết bị phát thanh truyền hình và thông tin liên lạc 
chuyên môn ; thiết bị đo lường và điều khiển
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa 
được phân vào đâu, gồm: - Cho thuê không kèm người điều 
khiển, các thiết bị và đồ dùng hữu hình khác thường được sử 
dụng như hàng hóa trong kinh doanh: + Động cơ, + Dụng cụ 
máy, + Thiết bị khai khoáng và thăm dò dầu, + Thiết bị đo 
lường và điều khiển, + Máy móc công nghiệp, thương mại và 
khoa học khác; - Cho thuê thiết bị vận tải đường bộ (trừ xe có 
động cơ) không có người điều khiển: + Xe lưu động, cắm 
trại...; - Cho thuê thiết bị vận tải đường thủy không kèm người 
điều khiển: + Thuyền và tàu thương mại; - Cho thuê container; 
- Cho thuê palet;

7730

29. Bán buôn tổng hợp 4690

30. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

31. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác. 
Nhóm này gồm: Sản xuất đồ đạc các loại bằng mọi chất liệu 
(trừ gỗ, đá, bê tông và gốm) ở mọi nơi và cho các mục đích 
khác nhau.

3100

32. Trồng cây gia vị, cây dược liệu 0128

33. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

34. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên 
doanh; Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh: - 
Bán lẻ giày, kể cả giày thể thao, guốc, dép bằng mọi loại chất 
liệu; Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh,  gồm: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng: 
- Bán lẻ cặp học sinh, cặp đựng tài liệu, túi xách các loại, 
ví...bằng da, giả da hoặc chất liệu khác; - Bán lẻ ba lô, vali, 
hàng du lịch bằng da, giả da và chất liệu khác; - Bán lẻ hàng da 
và giả da khác; - Bán lẻ quần áo bảo hộ lao động

4771

35. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

5/10Thời gian đăng từ ngày 03/01/2018 đến ngày 02/02/2018



36. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
Hoạt động tư vấn đầu tư

6619

37. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

38. Trồng rừng và chăm sóc rừng 0210

39. Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác 0230

40. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Lưu giữ hàng hóa (Trừ hoạt động kinh doanh kho bãi)

5210

41. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

42. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4620

43. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118

44. Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp 0130

45. Trồng cây ăn quả 0121

46. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

47. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp
(trừ thuốc bảo vệ thực vật)

0240

48. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

49. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý; môi giới (Trừ hoạt động đấu giá)

4610

50. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết:
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi 
- Vận tải hành khách bằng xe máy 

4931

51. Bốc xếp hàng hóa 5224

52. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, giầy, 
đồ trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa thời 
trang khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác; - Dịch 
vụ thiết kế đồ thị; - Hoạt động trang trí nội ngoại thất

7410

53. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
Chi tiết: sản xuất nhựa

2013

54. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: Sản xuất chất giống nhựa

2029

55. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại
Chi tiết: Sản xuất thiết bị máy móc chế biến kim loại và vật 
liệu khác (gỗ, xương, đá, cao su cứng, nhựa cứng, thuỷ tinh 
lạnh...), bao gồm các máy sử dụng một con lắc lazer, sóng siêu 
âm, thể plasma, xung điện nam châm... Sản xuất máy cho việc 
đóng, dập, dán hoặc cho những sự lắp ráp khác của gỗ, tre, 
xương, cao su cứng hoặc nhựa...

2822

56. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623
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9.000.000.000 VNĐ

57. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

58. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

59. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm
Chi tiết: 
- Sản xuất va li, túi xách và các loại tương tự, bằng da, da tổng 
hợp hoặc bất cứ nguyên liệu nào khác như nhựa, vải dệt, sợi 
hoặc bìa các tông được lưu hoá, với điều kiện các nguyên liệu 
này sử dụng cùng công nghệ dùng để xử lý da; 
- Sản xuất yên đệm; 
- Sản xuất dây đeo đồng hồ phi kim (từ vải, da, nhựa); 
- Sản xuất các đồ khác từ da hoặc da tổng hợp: dây an toàn, 
túi... 
- Sản xuất dây giày bằng da; 
- Sản xuất roi da, roi nài ngựa. 

1512

60. Sản xuất giày dép 1520

61. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất ô dù; - Sản xuất quần áo đi mưa bằng vải, 
polyestes, nylon, PVC, PU; - Sản xuất các sản phẩm bảo hộ lao 
động: dày dép, mũ, gang tay, kính, mặt nạ, khẩu trang, ủng, … 
(Trừ quần áo bảo hộ lao động); - Sản xuất hàng thủ công mỹ 
nghệ, hàng lưu niệm

3290

62. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

63. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

64. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau 
quả, cà phê, chè, đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột...; Kinh doanh 
thực phẩm chức năng; - Bán buôn trứng và sản phẩm từ trứng; 
- Bán buôn dầu, mỡ động thực vật; - Bán buôn hạt tiêu, gia vị 
khác; - Bán buôn thức ăn cho động vật cảnh. 

4632

65. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

66. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, hạt giống, phân bón, động vật cảnh 
và thức ăn cho động vật cảnh; 
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, 
đồ thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục đích tính ngưỡng khác; 
- Bán lẻ tranh, tượng và các tác phẩm nghệ thuật khác mang 
tính thươngmại;
- Bán lẻ hàng hóa sử dụng để lau chùi, quét dọn, làm vệ sinh 
như chổi, bàn chải, giẻ lau...; 
- Bán lẻ hàng hóa phi lương thực thực phẩm chưa được phân 
vào nhóm nào.
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4773

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TẠ DUY 
MẠNH 

Xóm Tiền Phong, 
Xã La Phù, 
Huyện Hoài Đức, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

128.565 1.285.650.000 14,285

Tổng số 128.565 1.285.650.000 14,285

011586411

2 NGUYỄN 
DUY LOAN 

Xóm Tiền Phong, 
Xã La Phù, 
Huyện Hoài Đức, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

128.610 1.286.100.000 14,290

Tổng số 128.610 1.286.100.000 14,290

0010800115
56

3 NGUYỄN 
HƯNG 
THẮNG 

Thôn Tiền Phong, 
Xã La Phù, 
Huyện Hoài Đức, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Tổng số 128.565 1.285.650.000 14,285

Cổ phần 
phổ 
thông

128.565 1.285.650.000 14,285

0010800160
66

4 NGUYỄN 
HƯNG TOẢN

Thôn Tiền Phong, 
Xã La Phù, 
Huyện Hoài Đức, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

128.565 1.285.650.000 14,285

Tổng số 128.565 1.285.650.000 14,285

0010750022
02

5 NGUYỄN 
DUY VINH 

Xóm Minh Khai, 
Xã La Phù, 
Huyện Hoài Đức, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

128.565 1.285.650.000 14,285

Tổng số 128.565 1.285.650.000 14,285

111522158

6 PHAN 
QUANG 
HƯNG

Xóm Tiền Phong, 
Xã La Phù, 
Huyện Hoài Đức, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

128.565 1.285.650.000 14,285

Tổng số 128.565 1.285.650.000 14,285

017268306

7 NGUYỄN 
HƯNG THỰC

Xóm Tiền Phong, 
Xã La Phù, 
Huyện Hoài Đức, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

128.565 1.285.650.000 14,285

Tổng số 128.565 1.285.650.000 14,285

0010880053
48

8. Cổ đông sáng lập:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001080016066
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Tiền Phong, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Tiền Phong, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN HƯNG THẮNG Nam

13/07/1980 Kinh Việt Nam

13/12/2016 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Phó Giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001075002202
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Tiền Phong, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Tiền Phong, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN HƯNG TOẢN Nam

01/08/1975 Kinh Việt Nam

25/08/2014 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001080011556
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Tiền Phong, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm Tiền Phong, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN DUY LOAN Nam

31/05/1980 Kinh Việt Nam

25/03/2016 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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